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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa

nước do tỉnh Lào Cai quản lý

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật

Sưa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

và Luật Đê điều ngày 17/6/2021;

Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ

về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên môi trường các hỗ chứa thủy

lợi, thủy điện;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về

quản lý an toàn đập, hỗ chứa nước;

Căn cứ Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy
lợi; đê điều;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTNMT ngày 12/4/2012 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng
hồ thủy điện, thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều

của Luật Thủy lợi;

SAO Y; Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai; Thời gian ký: 04/05/2023 09:30:45 +07:00



Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TTBNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chỉ tiết một số điều
của Luật Thủy lợi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại
Tờ trình số 56 /TTr-SNN ngày 04/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân công trách

nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước

về an toàn đập, hồ chứa nước do tỉnh Lào Cai quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2023 và

thay thế Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ an toàn

đập, hồ chứa nước và khai thác tổng hợp tài nguyên, môi trường các vùng lòng
hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban,
ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch
UBND các xã/phường/thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan
đến quản lý, khai thác và sử dụng đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

-Văn phòng Chính phủ;
Bộ NN và PTNT;

TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
Ban Chị huy PCTT và TKCN tỉnh;

- Như Điều 3 QĐ;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Lưu: VT, BBT, THI, KTI, NLN1,2,3
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QUY ĐỊNH

Về phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước

do tỉnh Lào Cai quản lý

(Kèm theo Quyết định số:11 /2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này phân công trách nhiệm trong việc thực

hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập, hổ chứa thủy lợi và quản lý,
khai thác và sử dụng đất, mặt nước trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước (bao

gồm hồ chứa thủy lợi, thủy điện) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Áp dụng đối với đập, hồ chứa nước có chiều cao đập từ 5m trở lên hoặc hồ

chứa có dung tích toàn bộ từ 50.000m³ trở lên do tỉnh Lào Cai quản lý.

Nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện và các nhiệm

vụ khác có liên quan thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân

các huyện, thị xã, thành phố (Uy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các

xã, phường, thị trấn (Ủy ban nhân dân cấp xã); các tổ chức, cá nhân có hoạt động

liên quan đến an toàn đập, hồ chứa nước; các chủ sở hữu công trình thủy điện trên

địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày
04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Chương 2

PHẦN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ

AN TOÀN ĐẠP, HỒ CHỨA THỦY LỢI

Điều 3. Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn

1. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh quyết định danh mục đập, hồ chứa thủy
lợi trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 3 Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày

04/9/2018 của Chính phủ.

2. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, phê

duyệt điều chỉnh các nội dung sau:
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a) Quy trình vận hành đối với hồ chứa thủy lợi có chiều cao đập từ 10m trở

lên hoặc có dung tích chứa nước từ 500.000 m³ trở lên.

b) Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy lợi có chiều cao từ 10m trở
lên hoặc có dung tích chứa nước từ 500.000m³ trở lên.

c) Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, lòng hồ của hồ chứa

thủy lợi có dung tích từ 500.000 m³ trở lên và phạm vi bảo vệ đập có chiều cao
từ 10m trở lên.

d) Phương án ứng phó thiên tai trong quá trình thi cộng và phương án ứng

phó với tình huống khẩn cấp trong giai đoạn vận hành đối với đập, hồ chứa và

vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn 02 huyện trở lên.

3. Chủ trì tổ chức xây dựng và tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê
duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh và

chuyển giao, hướng dẫn tổ chức cá nhân khai thác đập, hồ chứa có liên quan xây

dựng phương án ứng phó tình huống khẩần cấp.

4. Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức cứu hộ đập, hồ chứa thủy lợi; đồng
thời tham mưu Ủy ban nhần dân tỉnh quyết định biện pháp xử lý khẩn cấp, khắc
phục hậu quả theo quy định trong trường hợp xấy ra sự cố mất an toàn đối với
đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

5. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an
toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi có chiều cao từ 10m trở lên hoặc có dung tích

chứa nước từ 500.000m³ trở lên trên địa bàn tỉnh.

6. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình vận hành đập, hồ
chứa thủy lợi; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống
thiên tai bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du; tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh quyết định phương án tích nước và giải pháp bảo đảm an toàn

đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh hàng năm.

7. Tiếp nhận kê khai đăng ký an toàn đối với đập có chiều cao từ 10m trở

lên và đập của hồ có dung tích chứa nước từ 500.000m³ trở lên; đồng thời tổng

hợp báo cáo kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy lợi toàn tỉnh, xây dựng
cơ sở dữ liệu về thông số kỹ thuật, thông tin quản lý báo cáo Ủy ban nhân dân

tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

8. Định kỳ trước ngày 15 tháng 4 hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân

dận tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hiện trạng an toàn đập,

hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

9. Chủ trì tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về đầu tư sửa chữa, tu

bổ, nâng cấp và làm mới đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo quy định
hiện hành.

10. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh,

đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa

thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo quy định.
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11. Tham gia ý kiến bằng văn bản vào quy trình bảo trì các hạng mục công
trình của các đập, hồ chứa thủy lợi được giao quản lý đang khai thác chưa có

quy trình bảo trì làm cơ sở để đơn vị khai thác phê duyệt.

12. Tổ chức tập huấn, cấp giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ
về quản lý, khai thác đập, hồ chứa cho đối tượng trực tiếp quản lý, khai thác đáp
ứng yêu cầu năng lực tối thiểu theo quy định.

13. Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 8 Nghị

định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập,
hồ chứa nước.

14. Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh và

cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy lợi của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ,
thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền các nội dung sau:

a) Quy trình vận hành đập, hồ chứa thủy lợi có dung tích chứa nước từ
200.000 m³ đến dưới 500.000 m³.

b) Phương án bảo vệ đập, hồ chứa đối với đập, hồ chứa có chiều cao đập
dưới 10m và có dung tích chứa nước dưới 500.000m³.

c) Phương án ứng phó thiên tai trong quá trình thi công và phương án ứng

phó với tình huống khẩn cấp trong giai đoạn vận hành đối với đập, hồ chứa và

vùng hạ du trên địa bàn 02 xã trở lên thuộc một huyện.

2. Tổ chức cứu hộ đập, hồ chứa và quyết định biện pháp xử lý khẩn cấp,
khắc phục hậu quả theo quy định trong trường hợp xấẩy ra sự cố mất an toàn đối
với đập, hồ chứa được giao quản lý.

3. Tiếp nhận kê khai đăng ký an toàn đối với đập, hồ chứa có chiều cao đập

dưới 10m và dung tích chứa nước dưới 500.000m³ trên địa bàn, tổng hợp báo

cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Chỉ đạo phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận hồ sơ, thẩm
định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi
trên địa bàn huyện, trừ đập, hồ chứa quy định tại khoản 5 Điều 3 Quy định này.

5. Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn tham gia ý kiến bằng văn bản vào quy

trình bảo trì các hạng mục công trình của các đập, hỗ chứa thủy lợi được UBND

tỉnh phân cấp cho cấp huyện, cấp xã quản lý đang khai thác chưa có quy trình
bảo trì làm cơ sở để đơn vị khai thác phê duyệt.

6. Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã xác định ranh

giới, phạm vi quản lý, sử dụng công trình đập, hồ chứa trên địa bàn; thực hiện
quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.
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7. Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra việc thực hiện nội dung
giấy phép đối với hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi trên địa
bàn huyện quản lý.

8. Theo thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật,

giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý, khai thác, bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi
trên địa bàn huyện quản lý.

9. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong quản lý,
khai thác, bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn huyện quản lý.

Điều 5. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đập, hồ chứa thủy lợi

1. Cập nhật, chỉnh lý bản sao và quản lý hồ sơ bản đồ địa chính khoanh

vùng phạm vi vùng phụ cận đối với đập thấp dưới 10m hoặc đập, hồ chứa có
dung tích chứa nước dưới 500.000m³.

2. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên

tai trong quá trình thi công, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp trong
giai đoạn vận hành đối với đập, hồ chứa và vùng hạ du đập trên địa bàn 01 xã.

3. Tiếp nhận thông tin từ tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa xử lý theo

thẩm quyền, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân,
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp trên khi xảy ra

tình huống khẩn cấp về đập, hồ chứa trên địa bàn.

4. Chỉ đạo, giám sát các hoạt động của tổ chức, cá nhân khai thác công
trình đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn.

5. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị

có liên quan trong quản lý, khai thác, bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn

xã quản lý.

6. Thực hiện lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình đập, hồ chứa thủy lợi đầu

tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng trên địa bàn trong thời gian tối thiểu

bằng tuổi thọ công trình (niên hạn sử dụng) theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác công trình đập, hồ chứa

thủy lợi

Trong quá trình khai thác, vận hành công trình phải tuân thủ các quy định

của pháp luật về đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi; cụ thể như sau:

1. Vận hành theo quy trình vận hành đập, hồ chứa thủy lợi được phê duyệt;
hoạt động vận hành phải được tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa ghi chép

vào nhật ký vận hành; định kỳ 5 năm phải rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy

trình vận hành, trình cơ quan có thầm quyền phê duyệt điều chỉnh để làm căn cứ
thực hiện.

Có trách nhiệm lập quy trình vận hành trình cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt đối với đập, hồ chứa thủy lợi đang khai thác mà chưa có quy trình vận hành

chậm nhất sau 03 (ba) tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
























